ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII  - TOÁN 7
I.Trắc nghiệm(3đ):  Hãy chọn phương án trả đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.



Câu 1: Nếu có dãy tỉ số= = thì ta nói các số x,y,z tỉ lệ với các số
A. 4;1;5                     B.5;4;1                              C.4;5;1                                D.1;5;4
Câu 2: Muốn so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu ta nên dùng
	A. Biểu đồ đoạn thẳng.	B. Biểu đồ tranh.
	C. Biểu đồ cột.	D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 3:Để bố trí đội ngũ nhân viên phục vụ ,quản lý 1 cửa hàng ăn trưa đã đếm và ghi lại số lượng khách  đến cửa hàng tại một số thời điểm cho kết quả như sau
	Thời điểm( giờ)
	10
	11
	12
	13
	14

	Số khách
	15
	25
	35
	20
	10


Vào khoảng thời gian nào thì cửa hàng cần nhiều nhân viên phục vụ nhất?
A.10 giờ                         B.11 giờ                                         C.12 giờ                          D.13 giờ

Câu 4:An hỏi các bạn trong lớp xem bạn nào thuận tay trái,bạn nào thuận tay phải.Như vậy bạn An đã thu thập dữ liệu bằng phương pháp:
A.Quan sát                   B.Làm thí nghiệm                        C.Lập bảng hỏi                          D. Phỏng vấn

Câu 5:Bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài dưới đây là ba cạnh của một tam giác ?

A.2cm,3cm,9cm                B. 1cm,5cm,7cm                       C. 4cm,6cm,10cm                            D. 5cm,4cm,2cm     

Câu 6: Tam giác ABC có tất cả bao nhiêu  đường trung tuyến?
                         A.1                           B.2                             C.3                                 D.4
         
Câu 7: Cho ∆ABC và  ∆IHK có AB=IH,BC=HK.cần thêm điều kiện gì để
∆ ABC = ∆ IHK  theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?
A. góc B = góc H                 B.góc A = góc I                        C.góc C = gócK                             D.AC =IK
Câu 8: Cho tam giác cân có một góc ở đỉnh bằng 640 thì số đo góc ở đáy là
A. 54o.                                 B. 58o.                             C.72o  .                                D. 90o.
Câu 9: Tam giác ABC cân tại A có góc B =50o.Số đo góc A là
                         A.60o                        B.80o                     C.90o                            D.100o
Câu 10: Một thùng kín có 20 quả bóng màu đỏ và 20 quả bóng màu xanh .Sơn lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng trong thùng. Xác xuất của biến cố “ lấy dược 1 quả bóng màu đỏ bằng”
A.0                        B.1                            C.0,5                                D.0,2
Câu 11: Tam giác ABC có góc A bằng 70o,góc B bằng 65o. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.AB>AC               B.AC>BC                C.AC nhỏ nhất               D.AB nhỏ nhất
Câu 12: Tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G.Biết CG = 4 cm.Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ C bằng 
 A.3 cm                              B.2cm                                 C.8cm                               D.6 cm
II. Tự luận
Bài 1 ( 1 đ). Tìm x :

a. 

b.
Bài 2 ( 1 đ).
	Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 1 biểu diễn cơ cấu tiêu dùng các dạng năng lượng của toàn cầu năm 2019
a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.
b) Năng lượng hóa thạch (bao gồm than, dầu và khí) tiêu dùng chiếm bao nhiêu phần trăm?

	[image: ]
Hình 1


Bài 3. (1,0 điểm) Gieo 1 con xúc xắc đồng chất cân đối. 
a) Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố nào là biến cố không thể, biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?
A: “ Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 4”.
B: “Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 6”.
C: “ Gieo được mặt có ít nhất 1 chấm”.
b) Tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên ở câu a.
Bài 4 ( 3 đ).Cho tam giác ABC  cân tại A.Trên AB lấy điểm M , trên AC lấy điểm N sao cho AM=AN. Gọi I là giao điểm của BN và CM.Chứng minh rằng:
a. ∆ABN= ∆ ACM.
b. ∆ IBC cân.  
c. AI là tia phân giác của góc BAC.

Bài 5: (1 điểm)

Cho a,b,c là 3 số thực dương thỏa mãn :

 Tính giá trị của biểu thức M = 
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